
Mức thu học phí: 2,650,000đ/tháng

STT Mã NCS Họ tên Ngày sinh Ngành
Số tiền thu theo QĐ 

90/QĐ-CTSV ngày 

14/02/2020 (đ)

Số tiền thu sau khi 

giảm 5% (đ)

1 17028013 Nguyễn Đình Dư 2/22/1985 Cơ kỹ thuật 13,250,000 12,587,500

2 17028014 Hoàng Văn Mạnh 9/8/1987 Cơ kỹ thuật 13,250,000 12,587,500

3 17028015 Phạm Minh Phúc 12/5/1978 Cơ kỹ thuật 13,250,000 12,587,500

4 17028016 Nguyễn Văn Thành 5/8/1983 Cơ kỹ thuật 13,250,000 12,587,500

5 17028026 Đỗ Huy Điệp 12/21/1983 Cơ kỹ thuật 13,250,000 12,587,500

6 17028008 Bùi Thị Hà 5/2/1985 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông 13,250,000 12,587,500

7 17028009 Lê Văn Luân 4/18/1977 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông 13,250,000 12,587,500

8 17028010 Vũ Xuân Mạnh 7/23/2079 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông 13,250,000 12,587,500

9 17028011 Phạm Văn Thành 9/12/1990 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông 13,250,000 12,587,500

10 17028012 Dương Thị Hằng 9/3/1978 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông 13,250,000 12,587,500

11 17028022 Nguyễn Duy Anh 5/7/1990 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông 13,250,000 12,587,500

12 17028023 Đinh Văn Nam 9/11/1987 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông 13,250,000 12,587,500

13 17028024 Mai Đức Thọ 1/7/1988 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông 13,250,000 12,587,500

14 17028025 Phí Công Huy 10/15/1984 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông 13,250,000 12,587,500

15 17028007 Nguyễn Thị Thùy Liên 7/23/1988 Công nghệ Thông tin 13,250,000 12,587,500

16 17028001 Nguyễn Dương Hùng 9/3/1976 Khoa học Máy tính 13,250,000 12,587,500

17 17028002 Nguyễn Văn Thẩm 6/27/1982 Khoa học Máy tính 13,250,000 12,587,500

18 17028003 Nguyễn Thọ Thông 6/5/1989 Khoa học Máy tính 13,250,000 12,587,500

19 17028004 Nguyễn Thị Hồng Nhung 6/3/1985 Khoa học Máy tính 13,250,000 12,587,500

20 17028005 Trần Nguyên Hương 2/3/1979 Khoa học Máy tính 13,250,000 12,587,500

21 17028006 Trần Văn Mạnh 9/5/1978 Khoa học Máy tính 13,250,000 12,587,500

22 17028017 Phan Nguyễn Đức Dược 8/17/1990 Vật liệu và Linh kiện Nano 13,250,000 12,587,500

23 17028018 Phan Hải 6/13/1990 Vật liệu và Linh kiện Nano 13,250,000 12,587,500

24 17028019 Trần Văn Hậu 8/24/1991 Vật liệu và Linh kiện Nano 13,250,000 12,587,500

25 17028020 Hồ Anh Tâm 6/1/1987 Vật liệu và Linh kiện Nano 13,250,000 12,587,500

26 17028021 Nguyễn Thị Khánh Vân 3/24/1984 Vật liệu và Linh kiện Nano 13,250,000 12,587,500

344,500,000 327,275,000Tổng:  

Số tiền phải thu theo quyết định: Ba trăm hai mươi bảy triệu, hai trăm bảy mươi lăm nghìn đồng./.

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH THU HỌC PHÍ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

CỦA NGHIÊN CỨU SINH KHÓA QH-2017 (K24) 

(kèm theo Quyết định số: 233 /QĐ-CTSV ngày  14 / 5 /2020)


